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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA CỤC CON NUÔI
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-BTP ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi;
Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Con nuôi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Con nuôi.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng Cục Con nuôi và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, CCN.
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Nguyễn Khánh Ngọc


 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA CỤC CON NUÔI
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 57/QĐ-BTP ngày 18/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
[bookmark: bookmark2]1. Mục đích
1.1. Xác định rõ nội dung, thời gian và các điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong việc tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực nuôi con nuôi của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.
1.2. Là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Cục, các phòng thuộc Cục, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành và đơn vị.
[bookmark: bookmark3]2. Yêu cầu
2.1. Kế hoạch công tác năm 2023 bảo đảm bám sát nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022 được nêu tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Cục Con nuôi.
2.2. Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch phải bảo đảm tính toàn diện, hiệu quả và khả thi về nguồn lực, thời gian và bối cảnh thực tế; có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời triển khai đầy đủ các nhiệm vụ thường xuyên.
2.3. Xác định rõ nội dung, trách nhiệm chủ trì, phối hợp và tiến độ triển khai thực hiện từng nhiệm vụ trong Kế hoạch; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Con nuôi với các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và sự liên tục, tránh gián đoạn trong bối cảnh đơn vị thực hiện sự chuyển đổi mô hình từ Cục sang Vụ theo Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.
[bookmark: bookmark4]II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
[bookmark: bookmark5]1. Nhiệm vụ trọng tâm
1.1. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện nghiệp vụ công tác xã hội và hỗ trợ giải quyết nuôi con nuôi.
1.2. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi, trong đó tập trung: (i) thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Quy chế số 721/QC-BTP-BLĐTBXH ngày 14/3/2016 phối hợp công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội giữa Bộ Tư pháp - Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội và các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch phối hợp liên ngành giữa Cục Con nuôi với Cục Trẻ em và các đơn vị có liên quan nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác rà soát, đánh giá nhu cầu tìm gia đình thay thế của trẻ em, đảm bảo các trẻ em có nhu cầu cần tìm gia đình thay thế được sống trong môi trường gia đình phù hợp thông qua các hình thức chăm sóc thay thế là nuôi con nuôi; (ii) Đẩy mạnh và tiếp tục đổi mới công tác truyền thông, tập trung nâng cao nhận thức quyền trẻ em được sống trong môi trường gia đình thông qua hình thức nuôi con nuôi, là một trong những hình thức chăm sóc thay thế dành cho trẻ em.
1.3. Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, trong đó, tập trung phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn tổ chức, bộ máy của đơn vị; xây dựng dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị bảo đảm phù hợp với Nghị định này.
[bookmark: bookmark6]2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế
2.1.1. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện nghiệp vụ công tác xã hội và hỗ trợ giải quyết nuôi con nuôi.
2.1.2. Rà soát, đánh giá và đề xuất phương án hoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi, cân nhắc khả năng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.
2.2. Đẩy mạnh thực hiện Luật Nuôi con nuôi, Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế và các văn bản, pháp luật có liên quan
2.2.1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/QH14 ngày 19/6/2020 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
- Kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển của trẻ em được nhận làm con nuôi trong nước;
- Tổ chức hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước.
2.2.2. Triển khai thực hiện Công văn số 1153/VPCP-PL ngày 23/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về Báo cáo tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay 1993.
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động nhằm triển khai Công văn số 1153/VPCP-PL.
- Phát hành cuốn sách “Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện Công ước La Hay năm 1993”.
- Xây dựng các đoạn phim ngắn hướng dẫn đánh giá điều kiện nhận con nuôi của người nhận con nuôi trong nước, hướng dẫn lựa chọn người nhận con nuôi trong nước phù hợp trong trường hợp có nhiều người cùng nhận một trẻ em làm con nuôi.
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại một số địa phương.
2.2.3. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi, trong đó tập trung: (i) thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Quy chế số 721/QC-BTP-BLĐTBXH ngày 14/3/2016 phối hợp công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội giữa Bộ Tư pháp - Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội và các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch phối hợp liên ngành giữa Cục Con nuôi với Cục Trẻ em và các đơn vị có liên quan nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác rà soát, đánh giá nhu cầu tìm gia đình thay thế của trẻ em, đảm bảo các trẻ em có nhu cầu cần tìm gia đình thay thế được sống trong môi trường gia đình phù hợp thông qua các hình thức chăm sóc thay thế là nuôi con nuôi; (ii) Đẩy mạnh và tiếp tục đổi mới công tác truyền thông, tập trung nâng cao nhận thức quyền trẻ em được sống trong môi trường gia đình thông qua hình thức nuôi con nuôi, là một trong những hình thức chăm sóc thay thế dành cho trẻ em.
2.2.4. Nghiên cứu, đề xuất hướng áp dụng những khuyến nghị của Ủy ban đặc biệt Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế tại Việt Nam, trong đó, tập trung: (i) nghiên cứu các khuyến nghị tại Bộ công cụ ngăn ngừa và xử lý các hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế; (ii) đề xuất hướng áp dụng Bộ Công cụ trong thủ tục giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài để đảm bảo thực hiện quyền lợi tốt nhất cho trẻ em.
2.2.5. Phối hợp triển khai các khuyến nghị có liên quan tới lĩnh vực nuôi con nuôi của Ủy ban Quyền trẻ em đối với Việt Nam trong việc thực thi Công ước Quyền trẻ em.
2.2.6. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.
2.2.7. Công tác nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài gồm các nhiệm vụ sau:
- Giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về nuôi con nuôi và Công ước La Hay.
- Tổ chức các đoàn công tác địa phương để kiểm tra công tác giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài, hướng dẫn nghiệp vụ công tác nuôi con nuôi, nắm bắt tình hình thực tiễn giải quyết nuôi con nuôi; giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác nuôi con nuôi nước ngoài ở địa phương.
- Theo dõi, tổng hợp và xây dựng báo cáo đánh giá tình hình phát triển của trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài.
2.2.8. Thực hiện việc quản lý hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành; tăng cường phối hợp với Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của các nước đối tác để quản lý tốt hơn hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
2.3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế
2.3.1. Nghiên cứu, xây dựng quy trình hỗ trợ con nuôi nước ngoài tiếp cận nguồn gốc, trong đó ưu tiên tập trung việc hệ thống hóa thông tin, số liệu về con nuôi nước ngoài đã được giải quyết từ năm 2010 trở về trước.
2.3.2. Duy trì trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với bộ phận thực thi Công ước La Hay và cơ quan Trung ương các nước thành viên Công ước La Hay trong việc thực thi Công ước và giải quyết việc nuôi con nuôi, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng chủ trương, định hướng của Đảng và các quy định pháp luật có liên quan trong các hoạt động về cung cấp thông tin, chính sách pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi của Việt Nam và các hoạt động hợp tác quốc tế về nuôi con nuôi.
2.3.3. Phối hợp, trao đổi chặt chẽ và thông tin kịp thời với Cơ quan trung ương các nước nhận con nuôi trong công tác giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và quản lý hoạt động của các tổ chức con nuôi nước ngoài phù hợp với các quy định pháp luật về nuôi con nuôi và Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế; tiếp tục trao đổi với cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi các nước về tình hình thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi của Việt Nam.
2.3.4. Triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của các chương trình, dự án do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản; xây dựng và triển khai thực hiện hoạt động hợp tác với Cơ quan Con nuôi Trung ương Pháp và các đối tác khác (nếu có).
2.3.5. Đầu mối thực hiện việc xây dựng, góp ý, trả lời các văn bản của Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế và các tổ chức quốc tế khác về lĩnh vực nuôi con nuôi.
2.3.6. Tổ chức Đoàn công tác liên ngành tại Ai-len, Đức nhằm mục đích: (i) họp giữa cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của Việt Nam và hai nước Ai-len, Đức nhằm đánh giá kết quả hợp tác nuôi con nuôi trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới; (ii) đánh giá lại năng lực chuyên môn của tổ chức con nuôi tại Ai-len, Đức để có căn cứ báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét việc gia hạn Giấy phép hoạt động tại Việt Nam của các tổ chức này; và (iii) kiểm tra thực tiễn về tình hình phát triển, hòa nhập của trẻ em Việt Nam đã được giải quyết cho làm con nuôi tại hai nước này.
2.3.7. Tổ chức Đoàn công tác tại Đài Loan nhằm trao đổi để nắm được các thông tin, chính sách, pháp luật, tình hình cho nhận con nuôi của hai phía Đài Loan và Việt Nam; thống nhất về trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi của Việt Nam và Đài Loan nhằm khắc phục một số khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong quá trình giải quyết hồ sơ xin nhận con nuôi của cha mẹ nuôi Đài Loan nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (đều thuộc diện con riêng, cháu ruột); đánh giá khả năng hòa nhập, phát triển của các trẻ em Việt Nam đã được giải quyết cho làm con nuôi tại Đài Loan.
2.3.8. Tiếp và làm việc với các đoàn công tác của cơ quan, tổ chức, đối tác nước ngoài để trao đổi về tình hình hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi và các vấn đề khác có liên quan:
- Tiếp Đoàn công tác của Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của Bỉ (Cộng đồng Hà Lan ngữ) và Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của Pháp công tác tại Việt Nam;
- Các Đoàn công tác khác theo đề xuất từ phía Bạn.
2.4. Công tác tổ chức cán bộ - Văn phòng
2.4.1. Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, trong đó, tập trung phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn tổ chức, bộ máy của đơn vị; xây dựng dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị bảo đảm phù hợp với Nghị định này.
2.4.2. Thực hiện chế độ công vụ, công chức, người lao động; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiếp nhận, tinh giản biên chế, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định và yêu cầu công tác; sắp xếp, bố trí công việc theo vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.
2.4.3. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bình đẳng giới, công tác phát triển thanh niên được nêu tại Kế hoạch hành động về bình đẳng giới ngành Tư pháp đến năm 2025 (được ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-BTP ngày 04/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 1928/QĐ-BTP ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Duy trì hoạt động có hiệu quả của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tại đơn vị.
2.4.4. Duy trì nề nếp sinh hoạt chuyên môn định kỳ, thực hiện công tác thường xuyên về tổng hợp, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ, chế độ thông tin, báo cáo, thống kê, tài chính kế toán, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật.
2.4.5. Tổ chức thực hiện Quy chế lưu trữ hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
2.4.6. Thực hiện việc số hóa, chỉnh lý hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, chỉnh lý hồ sơ hành chính năm 2023.
2.4.7. Rà soát, cập nhật Quy trình giải quyết công việc của đơn vị; triển khai áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Khối cơ quan Bộ Tư pháp sau khi được công bố.
2.4.8. Thực hiện có hiệu quả Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; bám sát các nhiệm vụ được nêu tại Quyết định số 2097/QĐ-BTP ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa.
2.4.9. Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và công tác an ninh mạng trong hoạt động tại đơn vị, bảo đảm tuân thủ Quyết định số 1326/QĐ-BTP ngày 18/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp; Quyết định số 137/QĐ-CCN ngày 01/4/2022 của Cục trưởng Cục Con nuôi ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Cục Con nuôi; Quyết định số 347/QĐ-CCN ngày 06/7/2022 của Cục trưởng Cục Con nuôi về việc ban hành Nội quy công tác an ninh mạng trọng hoạt động của Cục Con nuôi.
2.4.10. Thực hiện công tác truyền thông đối với các hoạt động của đơn vị, qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2026.
2.4.11. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động của Cục Con nuôi đảm bảo thực chất, hiệu quả, có đánh giá về việc thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
2.5. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nuôi con nuôi: sử dụng hiệu quả Phần mềm giao, nhận nhiệm vụ của Bộ Tư pháp; tăng cường ứng dụng chữ ký số; khai thác và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành; quản lý, duy trì thông tin trên Trang thông tin nuôi con nuôi (phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh); cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi do Cục Con nuôi thực hiện theo Quyết định số 2540/QĐ-BTP ngày 25/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần của Bộ Tư pháp; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc nâng cấp phần mềm quản lý con nuôi có yếu tố nước ngoài và phân hệ quản lý con nuôi trong nước được tích hợp trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 (được phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Con nuôi chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả và đúng thời hạn theo kế hoạch công tác; Tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai các hoạt động được giao; Thường xuyên theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch công tác, đánh giá tình hình thực hiện; Lãnh đạo Cục Con nuôi định kỳ họp giao ban để nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai Kế hoạch công tác của Cục, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
2. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục Con nuôi trong việc thực hiện Kế hoạch này.
3. Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Con nuôi và Phụ lục kèm theo, các đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình báo cáo Cục trưởng phê duyệt để triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch là cơ sở để đánh giá kết quả công tác của Cục, các đơn vị thuộc Cục, các công chức, người lao động trong Cục, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng.
4. Cục trưởng Cục Con nuôi có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch công tác, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, Cục trưởng Cục Con nuôi kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết.
5. Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 của Cục Con nuôi được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp; Chi phí được để lại sử dụng; Nguồn tài trợ, viện trợ theo quy định của pháp luật./.
 
PHỤ LỤC
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	Nghiên cứu xây dựng Bộ công cụ để đánh giá nhu cầu chuyển đổi hình thức chăm sóc thay thế đối với trẻ em sống ở các cơ sở nuôi dưỡng tập trung.
	Cục Con nuôi
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em và Cục Bảo trợ xã hội)
	Tháng 8 - Tháng 11
	Bộ Công cụ
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài
(kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
	 

	5.5
	Tổ chức Hội nghị liên ngành để đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành trong năm 2023 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
	Cục Con nuôi
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em và Cục Bảo trợ xã hội), Bộ Công an (Cục pháp chế và cải cách thủ tục hành chính, tư pháp), Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ)
	Tháng 11
	Báo cáo kết quả họp liên ngành, trong đó đề xuất các giải pháp, biện pháp triển khai
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài
(kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
	 

	5.6
	Đẩy mạnh và tiếp tục đổi mới công tác truyền thông, tập trung về việc nâng cao nhận thức quyền trẻ em được sống trong môi trường gia đình thông qua các hình thức chăm sóc thay thế, trong đó có nuôi con nuôi nhằm nâng cao tỷ lệ đăng ký nuôi con nuôi trong nước, hạn chế tình trạng nuôi con nuôi mà không đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công tác đánh giá nhu cầu trẻ em cần được nhận làm con nuôi ở cộng đồng và cơ sở nuôi dưỡng.
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	Thông tin tuyên truyền được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cục Con nuôi, các phương tiện truyền thông khác; được phổ biến tại các Hội nghị, Hội thảo
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	6
	Nghiên cứu, đề xuất áp dụng những khuyến nghị của Ủy ban đặc biệt Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế tại Việt Nam, trong đó, tập trung: (i) nghiên cứu các khuyến nghị tại Bộ công cụ ngăn ngừa và xử lý các hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế; (ii) đề xuất hướng áp dụng Bộ Công cụ trong thủ tục giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài để đảm bảo thực hiện quyền lợi tốt nhất cho trẻ em.
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan
	Cả năm
	Báo cáo kết quả nghiên cứu và hướng đề xuất
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	7
	Phối hợp triển khai các khuyến nghị có liên quan tới lĩnh vực nuôi con nuôi của Ủy ban Quyền trẻ em đối với Việt Nam trong việc thực thi Công ước Quyền trẻ em.
	Cục Con nuôi
	-  Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;
- Vụ Pháp luật quốc tế;
- Các đơn vị khác có liên quan
	Cả năm
	Các khuyến nghị được triển khai
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	8
	Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan
	Cả năm
	Nghị định số 24/2019/NĐ-CP được tăng cường triển khai hiệu quả trên phạm vi toàn quốc
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	9
	Công tác quản lý nhà nước đối với nuôi con nuôi trong nước:
Hướng dẫn nghiệp vụ, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập của địa phương về công tác nuôi con nuôi trong nước, từ đó xác định nguyên nhân để đưa ra được các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan
	Cả năm
	- Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ;
- Các giải pháp tháo gỡ khó khăn được đề xuất
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	10
	Công tác con nuôi nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Giải quyết hồ sơ con nuôi có yếu tố nước ngoài, bảo đảm tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam về nuôi con nuôi và Công ước La Hay 1993.
	Cục Con nuôi
	- UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở LĐTB&XH, Công an;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	Hồ sơ con nuôi được giải quyết
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài (kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
	 

	10.2
	Theo dõi, tổng hợp và xây dựng báo cáo đánh giá tình hình phát triển của trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài.
	Cục Con nuôi
	Các tổ chức con nuôi nước ngoài; cha mẹ nuôi người nước ngoài
	- Tổng hợp, theo dõi: Cả năm;
- Xây dựng Báo cáo: Tháng 12
	Thông tin, dữ liệu về tình hình phát triển, hòa nhập của trẻ em đã được giải quyết cho làm con nuôi ở nước ngoài
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài (kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
	 

	11
	Thực hiện việc quản lý hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành; tăng cường phối hợp với Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của các nước đối tác để quản lý tốt hơn hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Tiến hành việc cấp phép, gia hạn. sửa đổi Giấy phép hoạt động của Tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
	Cục Con nuôi
	- Bộ Công an;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	Giấy phép hoạt động (cấp phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép)
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài
(kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
	 

	11.2
	Triển khai công tác kiểm tra hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	Báo cáo kết quả kiểm tra
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài (kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
	 

	11.3
	Rà soát, đánh giá hoạt động của các tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; khảo sát đánh giá nhu cầu của trẻ em cần tìm gia đình thay thế ở nước ngoài để báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định số lượng tổ chức con nuôi nước ngoài được hoạt động tại Việt Nam cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn.
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	11.4
	Rà soát, đánh giá hoạt động của các tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; khảo sát đánh giá nhu cầu của trẻ em cần tìm gia đình thay thế ở nước ngoài để báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định số lượng tổ chức con nuôi nước ngoài được hoạt động tại Việt nam cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn.
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	Báo cáo kết quả kiểm tra
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	11.5
	Phối hợp với Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của các nước đối tác để quản lý tốt hơn hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
	Cục Con nuôi
	Cơ quan Trung ương của các nước có quan hệ hợp tác về nuôi con nuôi
	Cả năm
	Các công văn phối hợp, các thông tin được trao đổi tại các cuộc họp với Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của các nước đối tác
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	11.6
	Tập huấn nghiệp vụ và sơ kết, tổng kết đối với các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan khác.
	Tháng 6 và tháng 12
	- Báo cáo kết quả Hội nghị;
- Các đại diện Văn phòng CNNNg tại Việt Nam được tập huấn nghiệp vụ và các Văn phòng được nhìn nhận, đánh giá, chấn chỉnh kịp thời về tổ chức và hoạt động tại Việt Nam
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài
(kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
	 

	III
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VỀ NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ

	12
	Nghiên cứu, xây dựng quy trình hỗ trợ con nuôi nước ngoài tiếp cận nguồn gốc.
	Cục Con nuôi
	Cơ quan Trung ương của các nước có quan hệ hợp tác về nuôi con nuôi
	Tháng 6 - Tháng 9
	Quy trình hỗ trợ con nuôi nước ngoài tìm về nguồn gốc
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài (kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
	 

	13
	Duy trì trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với bộ phận thực thi Công ước La Hay 1993 và cơ quan Trung ương, Đại sứ quán các nước thành viên Công ước La Hay 1993 trong việc thực thi Công ước và giải quyết việc nuôi con nuôi, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng chủ trương, định hướng của Đảng và các quy định pháp luật có liên quan trong các hoạt động về cung cấp thông tin, chính sách pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi của Việt Nam và các hoạt động hợp tác quốc tế về nuôi con nuôi.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Pháp luật quốc tế;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	Thông tin tài liệu được trao đổi; các hoạt động hợp tác
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	14
	Phối hợp, trao đổi và thông tin kịp thời với Cơ quan trung ương các nước nhận con nuôi trong công tác con nuôi nước ngoài, bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật về nuôi con nuôi và Công ước La Hay 1993.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Pháp luật quốc tế;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	Thông tin tài liệu được trao đổi; các hoạt động hợp tác
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	15
	Đầu mối thực hiện việc góp ý, trả lời các văn bản của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và các tổ chức quốc tế khác về lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Pháp luật quốc tế;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	Văn bản góp ý
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	16
	Triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của các chương trình, dự án do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản; xây dựng và triển khai thực hiện hoạt động hợp tác với Cơ quan Con nuôi Trung ương Pháp và các đối tác khác (nếu có).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1
	Hoạt động trong khuôn khổ Dự án UNICEF:
- Báo cáo nghiên cứu, khảo sát, xây dựng, đánh giá tác động quy trình giới thiệu trẻ em làm con nuôi (trong nước và quốc tế);
- Xây dựng và đề xuất các biện pháp triển khai dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi theo Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Tháng 6 - Tháng 12
	- Báo cáo nghiên cứu;
- Đề xuất các biện pháp triển khai dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi
	Dự án UNICEF tài trợ
	 

	16.2
	Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Tháng 3 - tháng 4 năm 2022
	Báo cáo kết quả Hội thảo
	Do Bộ Tư pháp liên bang CHLB Đức tài trợ
	 

	16.3
	Các hoạt động dự án/phi dự án khác trong trường hợp được phê duyệt (Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của Pháp, Dự án EUJULE...).
	Cục Con nuôi
	Vụ Hợp tác quốc tế;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	- Báo cáo kết quả nghiên cứu, tài liệu tập huấn, tổ chức Hội nghị tập huấn ...(trên cơ sở thống nhất với nhà tài trợ).
	Kinh phí do nhà tài trợ cung cấp
	 

	17
	Tổ chức Đoàn công tác liên ngành tại Ai-len, Đức nhằm mục đích: (i) đánh giá lại năng lực chuyên môn của tổ chức con nuôi tại Ai-len, Đức để có căn cứ báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét việc gia hạn Giấy phép hoạt động tại Việt Nam của các tổ chức này; (ii) họp giữa cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của Việt Nam và hai nước Ai-len, Đức nhằm đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua; và (iii) kiểm tra thực tiễn về tình hình phát triển, hòa nhập của trẻ em Việt Nam đã được giải quyết cho làm con nuôi tại hai nước này.
	Cục Con nuôi
	- Bộ Công an;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Vụ TCCB;
- Sở Tư pháp 01 địa phương
- Các đơn vị có liên quan khác
	Theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp năm 2023
	Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác sau khi tổ chức Đoàn ra
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài
(kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
	 

	18
	Tổ chức Đoàn công tác tại Đài Loan nhằm trao đổi để nắm được các thông tin, chính sách, pháp luật, tình hình cho nhận con nuôi của hai phía Đài Loan và Việt Nam; thống nhất về trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi của Việt Nam và Đài Loan nhằm khắc phục một số khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong quá trình giải quyết hồ sơ xin nhận con nuôi của cha mẹ nuôi Đài Loan nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (đều thuộc diện con riêng, cháu ruột); đánh giá khả năng hòa nhập, phát triển của các trẻ em Việt Nam đã được giải quyết cho làm con nuôi tại Đài Loan.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Pháp luật quốc tế;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Vụ TCCB;
- Sở Tư pháp 01 địa phương
- Các đơn vị có liên quan khác
	Theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp năm 2023
	Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác sau khi tổ chức Đoàn ra
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài
(kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
	 

	19
	Tiếp và làm việc với các đoàn công tác của cơ quan, tổ chức, đối tác nước ngoài để trao đổi về tình hình hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi và các vấn đề khác có liên quan.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1
	Tiếp Đoàn công tác của Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của Bỉ (Cộng đồng Hà Lan ngữ) và Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của Pháp công tác tại Việt Nam.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Tháng 3 - tháng 11
	Báo cáo kết quả làm việc
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	19.2
	Các Đoàn công tác khác theo đề xuất từ phía Bạn.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	Báo cáo kết quả làm việc
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	IV
	CÔNG TÁC TỔ CHỨC - CÁN BỘ, VĂN PHÒNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	20
	Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhiệm vụ trọng tâm

	20.1
	Xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Các đơn vị khác có liên quan
	Theo tiến độ được nêu tại Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP
	Quyết định được ban hành
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	20.2
	Kiện toàn tổ chức, bộ máy phù hợp với Quyết định của Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Các đơn vị khác có liên quan
	Cả năm
	Bộ máy cán bộ được kiện toàn.
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	21
	Thực hiện chế độ công vụ, công chức, người lao động; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiếp nhận, tinh giản biên chế, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định và yêu cầu công tác; sắp xếp, bố trí công việc theo vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Tổ chức, cán bộ;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	- Rà soát, bổ sung quy hoạch;
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức theo quy định hiện hành;
- Công chức được bố trí, sắp xếp công việc theo vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
- Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	22
	Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bình đẳng giới, công tác phát triển thanh niên được nêu tại Kế hoạch hành động về bình đẳng giới ngành Tư pháp đến năm 2025 (được ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-BTP ngày 04/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 1928/QĐ-BTP ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Duy trì hoạt động có hiệu quả của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tại đơn vị.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Tổ chức, cán bộ;
- Ban VSTBPN ngành Tư pháp;
- Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	- Công tác bình đẳng giới, công tác thanh niên trong tập thể, công chức Cục được tăng cường nhận thức;
- Công chức nữ được quan tâm, rà soát, bổ sung quy hoạch và bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo của đơn vị;
- Công chức thanh niên của Cục được tăng cường tham gia các lớp đào tạo, tập huấn theo chương trình, kế hoạch chung của Bộ.
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	23
	Thực hiện công tác thường xuyên về tổng hợp, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ, tài chính, kế toán; quản trị nội bộ.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Thi đua khen thưởng;
- Văn phòng Bộ;
- Cục QLXLVPHC và TDTHPL;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	- Đăng ký thi đua khen thưởng;
- Bình xét thi đua khen thưởng;
- Báo cáo, công văn góp ý...
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	24
	Tổ chức thực hiện Quy chế lưu trữ hồ sơ con nuôi nước ngoài.
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	Báo cáo, Kế hoạch, công văn góp ý...
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	25
	Thực hiện việc số hóa, chỉnh lý hồ sơ con nuôi nước ngoài, chỉnh lý hồ sơ hành chính năm 2023.
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan khác.
	Tháng 1 đến tháng 5
	Hồ sơ đã được chỉnh lý
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài (kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
	 

	26
	Rà soát, cập nhật Quy trình giải quyết công việc của đơn vị; triển khai áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Khối cơ quan Bộ Tư pháp sau khi được công bố.
	Cục Con nuôi
	- Văn phòng Bộ;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	- Quy trình giải quyết công việc của đơn vị được rà soát, cập nhật;
- Các quy trình giải quyết công việc được áp dụng theo tiêu chuẩn ISO
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	27
	Thực hiện có hiệu quả Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; bám sát các nhiệm vụ được nêu tại Quyết định số 2097/QĐ-BTP ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ:
- Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính (TTHC) bảo đảm áp dụng chung, thống nhất cho quy trình xử lý công việc liên quan đến giải quyết TTHC trong Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan.
- Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, lưu trữ hồ sơ TTHC; hướng dẫn thực hiện hoặc tạo tài khoản cho cá nhân, tổ chức trên cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc cổng Dịch vụ công cấp bộ trong trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có tài khoản số.
- Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp.
	Cục Con nuôi
	- Văn phòng Bộ;
- Cục Công nghệ thông tin;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	- Hướng dẫn thủ tục giải quyết nuôi con nuôi theo quy định;
- Tiếp nhận hồ sơ con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp;
- Các quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với TTHC được ban hành;
- Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến giải quyết TTHC được số hóa;
- Tổ chức, cá nhân được hướng dẫn tạo tài khoản số khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	28
	Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và công tác an ninh mạng trong hoạt động tại đơn vị, bảo đảm tuân thủ Quyết định số 1326/QĐ-BTP ngày 18/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp; Quyết định số 137/QĐ-CCN ngày 01/4/2022 của Cục trưởng Cục Con nuôi ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Cục Con nuôi; Quyết định số 347/QĐ-CCN ngày 06/7/2022 của Cục trưởng Cục Con nuôi về việc ban hành Nội quy công tác an ninh mạng trọng hoạt động của Cục Con nuôi.
	Cục Con nuôi
	- Văn phòng Bộ;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	Hoạt động của đơn vị được bảo đảm tuân thủ theo các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn an ninh mạng
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	29
	Thực hiện công tác truyền thông đối với các hoạt động của đơn vị, qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2026.
	Cục Con nuôi
	- Văn phòng Bộ;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	Các hoạt động của đơn vị được truyền thông kịp thời trên các phương tiện truyền thông
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	30
	Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nuôi con nuôi; thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030:
- Thực hiện việc theo dõi, cập nhật nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Bộ Tư pháp; Tiếp tục triển khai sử dụng hiệu quả Phần mềm giao, nhận nhiệm vụ của Bộ Tư pháp;
- Tăng cường ứng dụng chữ ký số; Khai thác và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành;
- Quản lý, duy trì thông tin trên Trang thông tin nuôi con nuôi (phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh);
- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi do Cục Con nuôi thực hiện theo Quyết định số 2540/QĐ-BTP ngày 25/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần của Bộ Tư pháp;
- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc triển khai phân hệ quản lý con nuôi trong nước được tích hợp trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; nghiên cứu, đề xuất thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nuôi con nuôi;
- Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 (được phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ).
	Cục Con nuôi
	- Cục Công nghệ thông tin;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	- Hệ thống Quản lý văn bản điều hành và hồ sơ lưu trữ được khai thức và sử dụng hiệu quả; sử dụng chữ ký số;
- Trang thông tin điện tử được duy trì;
- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3;
- Ứng dụng Phần hệ đăng ký nuôi con nuôi trong nước; văn bản đề xuất thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nuôi con nuôi
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	31
	Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động của Cục Con nuôi đảm bảo thực chất, hiệu quả, có đánh giá về việc thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
	Cục Con nuôi
	- Văn phòng Bộ;
- Công đoàn Bộ;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Tháng 12
	Báo cáo kết quả hội nghị
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
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B ?  TƯ PHÁP   -------  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc    ---------------  

S ? :  57 /QĐ - BTP  Hà N ? i, ngày 18 tháng 01 năm 2023  

    QUY ? T Đ ? NH   PHÊ DUY ? T K ?  HO ? CH CÔNG TÁC NĂM 2023 C ? A C ? C CON NUÔI   B ?  TRƯ ? NG B ?  TƯ PHÁP   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh s ?   98/2022/NĐ - CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 c ? a Chính ph ?  quy đ ? nh ch ? c  năng, nhi ? m v ? , quy ? n h ? n và cơ c ? u t ?  ch ? c c ? a B ?  Tư pháp;   Căn c ?  Quy ? t đ ? nh s ?  639/QĐ - BTP ngày 06 tháng 4 năm 2018 c ? a B ?  trư ? ng B ?  Tư pháp quy  đ ? nh ch ? c năng, nhi ? m v ? , quy ? n h ? n và cơ   c ? u t ?  ch ? c c ? a C ? c Con nuôi;   Căn c ?  Quy ? t đ ? nh s ?  678/QĐ - BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 c ? a B ?  trư ? ng B ?  Tư pháp ban  hành Quy ch ?  xây d ? ng k ?  ho ? ch c ? a B ?  Tư pháp;   Căn c ?  Quy ? t đ ? nh c ? a B ?  trư ? ng B ?  Tư pháp v ?  vi ? c ban hành Chương tr ình hành  đ ? ng c ? a  Ngành   Tư pháp th ? c hi ? n Ngh ?  quy ? t s ?  01/NQ - CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 ngày 06 tháng  01 năm 2023 c ? a Chính ph ?  v ?  nhi ? m v ? , gi ? i pháp ch ?  y ? u th ? c hi ? n K ?  ho ? ch phát tri ? n kinh  t ?   -   xã h ? i, d ?  toán ngân sách nhà nư ? c và c ? i thi ? n môi trư ? ng kinh doanh, nâng c ao năng l ? c  c ? nh tranh qu ? c gia năm 2023;   Theo đ ?  ngh ?  c ? a C ? c trư ? ng C ? c Con nuôi,   QUY ? T Đ ? NH:   Đi ? u 1.   Phê duy ? t kèm theo Quy ? t đ ? nh này K ?  ho ? ch công tác năm 2023 c ? a C ? c Con nuôi.   Đi ? u 2.   Quy ? t đ ? nh này có hi ? u l ? c k ?  t ?  ngày ký.   Đi ? u 3.   Chánh Văn ph òng   B ? , C ? c trư ? ng C ? c K ?  ho ? ch  -   Tài chính, V ?  trư ? ng V ?  T ?  ch ? c cán  b ? , V ?  trư ? ng V ?  Thi đua  -   Khen thư ? ng, C ? c trư ? ng C ? c Con nuôi và Th ?  trư ? ng các đơn v ?   thu ? c B ?  ch ? u trách nhi ? m thi hành Quy ? t đ ? nh này./.      

  Nơi nh ? n:   -   Như đi ? u 3;   -   B ?  trư ? ng (đ ?  báo  cáo);   -   Các đ/c Th ?  trư ? ng (đ ?  bi ? t);  KT. B ?  TRƯ ? NG   TH ?  TRƯ ? NG      

